
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    Vật lý đại cương 1 Toán 1 6    Những NL Mác 1 

7    Thầy Vinh 7    Học tại GĐ 402-A4

8    Toán 1 Cô Hoàn Cô Phương 8    Cô Hà Toán cao cấp

9    Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 9    Cô Thương Toán cao cấp
Ghép 69DCKT12

Ghép 69DCKT12

10    Cô Hoàn Thầy Vinh Thầy Vinh 10    Cô Lý Cô Lý

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    Kỹ thuật XD trình bày BC 6    Toán cao cấp Những NL Mác 1 Kinh tế vi mô

7    Cô Nhung 7    `

8    Cô Hà Cô Giang Vật lý đại cương 1 8    Cô Hạnh Thầy Hà

9    9    Kinh tế vi mô Cô Hằng Toán cao cấp

10    Thầy Vinh 10    Thầy Hà Cô Hạnh

1    1    Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô

2    2    Thầy Hà

3    3    Thầy Hà Toán cao cấp

4    4    Toán cao cấp

5    5    Cô Lý Cô Lý

6    Vật lý đại cương 1 Kỹ thuật XD trình bày BC 6    Những NL Mác 1

7    Cô Nhung 7    học tại GĐ 402-A4 Tiết 6-9

8    Thầy Vinh Cô Giang 8    

9    Kỹ thuật XD trình bày BC 9    Cô Hằng

10    Cô Nhung Cô Hà 10    

1    1    Những NL Mác 1 Toán cao cấp Kinh tế vi mô

2    2    học tại GĐ 401-A4

3    3    Cô Hậu Thầy Hà

4    4    Cô Hằng Kinh tế vi mô Toán cao cấp

5    5    Thầy Hà Cô Hậu

6    Vật lý đại cương 1 Toán 1 6    

7    Thầy Vinh 7    

8    Toán 1 Cô Hoàn Cô Phương 8    

9    Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 9    

10    Cô Hoàn Thầy Vinh Thầy Vinh 10    

1    Toán 1 Toán 1 1    Những NL Mác 1 Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô

2    2    học tại GĐ 401-A4 Thầy Hà

3    Cô Hoàn Cô Phương Cô Hoàn 3    Thầy Hà Toán cao cấp

4    Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 4    Cô Hằng Toán cao cấp

5    Cô Chi Cô Chi Cô Chi 5    Cô Lý Cô Lý

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

1    1    Những NL Mác 1

2    2    học tại GĐ 402-A4 tiết 1-4

3    3    

4    4    Cô Giang

5    5    

6    Kỹ thuật XD trình bày BC 6    Toán cao cấp Toán cao cấp

7    7    Cô Lý

8    Vật lý đại cương 1 Cô Phương Cô Hà 8    Cô Lý Kinh tế vi mô

9    PP nghiên cứu khoa học PP nghiên cứu khoa học 9    Kinh tế vi mô

10    Thầy Vinh Cô Hà Cô Hà 10    Cô Phương Cô Phương

1    1    Pháp luật VN Toán cao cấp Kinh tế vi mô

2    2    học tại GĐ 402-A4

3    3    Cô Phương Cô Hạnh Cô Phương

4    4    Toán cao cấp Kinh tế vi mô Pháp luật kinh tế

5    5    Cô Hạnh Cô Phương Thầy Hà

6    Kỹ thuật XD trình bày BC 6    

7    7    

8    Vật lý đại cương 1 Cô Phương Cô Hà 8    

9    PP nghiên cứu khoa học 9    

10    Thầy Vinh Cô Hà 10    

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    PP nghiên cứu khoa học Vật lý đại cương 1 6    Kinh tế vi mô Pháp luật kinh tế Pháp luật VN

7    7    Thầy Hà học tại GĐ 402-A4

8    Cô Hà Cô Phương Thầy Vinh 8    Toán cao cấp Thầy Hà Cô Giang

9    Kỹ thuật XD trình bày BC 9    Toán cao cấp Kinh tế vi mô

10    Cô Nhung 10    Cô Hạnh Cô Hạnh Thầy Hà

1    1    Pháp luật VN Kinh tế vi mô Toán cao cấp

2    2    học tại GĐ 402-A4 Cô Phương

3    3    Cô Giang Pháp luật kinh tế Cô Hậu

4    4    Toán cao cấp Kinh tế vi mô

5    5    Cô Hậu Thầy Hà Cô Phương

6    PP nghiên cứu khoa học Vật lý đại cương 1 6    

7    7    

8    Cô Hà Cô Phương Thầy Vinh 8    

9    Kỹ thuật XD trình bày BC Kỹ thuật XD trình bày BC 9    

10    Cô Nhung Cô Nhung 10    

1    Vật lý đại cương 1 Pháp luật VN Kỹ thuật XD trình bày BC

2    học tại GD 402-A4 TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

3    Thầy Vinh Cô Phương Cô Hà 1    GDQP - AN GDQP - AN

4    PP nghiên cứu khoa học 2    

5    Cô Hà 3    

6    4    

7    5    

8    6    Những NL Mác 1 ATLĐ và môi trường CN GDQP - AN

9    7    Học tại GĐ 402-A4 Thầy Nam

10    8    Toán 1 Toán 1

1    Vật lý đại cương 1 Pháp luật VN Kỹ thuật XD trình bày BC 9    Cô Thương

2    học tại GD 402-A4 10    Cô Hoàn Cô Hoàn

3    Thầy Vinh Cô Phương Cô Hà 1    GDQP - AN GDQP - AN

4    PP nghiên cứu khoa học PP nghiên cứu khoa học 2    

5    Cô Hà Cô Hà 3    

6    4    

7    5    

8    6    Những NL Mác 1 ATLĐ và môi trường CN ATLĐ và môi trường CN GDQP - AN

9    7    Học tại GĐ 402-A2 Thầy Nam Thầy Nam

10    8    Toán 1 Toán 1

1    Pháp luật VN Làm việc nhóm&kỹ năng GT Kỹ thuật điện - điện tử 9    Cô Thương

2    học tại GĐ 402-A4 10    Cô Hoàn Cô Hoàn

3    Cô Giang Cô Thanh Cô Thanh 1    Toán 1 Những NL Mác 1 1 Toán 1

4    Toán 1 Toán 1 Toán 1 2    Cô Hậu Học tại GĐ 401-A4

5    Cô Hoàn Cô Hoàn Cô Hoàn 3    ATLĐ và môi trường CN

6    4    Cô Hằng Cô Hậu

7    5    Thầy Nam

8    6    

9    7    

10    8    

1    9    

2    10    

3    1    

4    2    

5    3    

6    Làm việc nhóm&kỹ năng GT Pháp luật VN Kỹ thuật điện - điện tử 4    

7    học tại GĐ 402-A4 5    

8    Cô Thanh Cô Phương Cô Thanh 6    Những NL Mác 1 Toán 1 Toán 1

9    Toán 1 Toán 1 Toán 1 7    Học tại GĐ 401-A4 Tiết 1-4

10    Cô Hạnh Cô Hạnh Cô Hạnh 8    Cô Hạnh Cô Hạnh

1    Pháp luật VN Vật lý đại cương 1 9    Cô Hằng ATLĐ và môi trường CN

2    học tại GĐ 402-A4 10    Thầy Nam

3    Cô Giang Kỹ thuật XD trình bày BC Cô Chi 1    

4    Làm việc nhóm&kỹ năng GT 2    

5    Cô Thanh Cô Hà 3    

6    4    

7    5    

8    6    Những NL Mác 1 Toán 1 Toán 1

9    7    Học tại GĐ 401-A2 Tiết 1-4

10    8    Cô Hậu Cô Hậu

1    Pháp luật VN Vật lý đại cương 1 9    Cô Hằng ATLĐ và môi trường CN ATLĐ và môi trường CN

2    học tại GĐ 402-A4 10    Thầy Nam Thầy Nam

3    Cô Giang Kỹ thuật XD trình bày BC Cô Chi 1    

4    Làm việc nhóm&kỹ năng GT Làm việc nhóm&kỹ năng GT 2    

5    Cô Thanh Cô Hà Cô Thanh 3    

6    4    

7    5    

8    6    Toán 1 Những NL Mác 1 Toán 1

9    7    Cô Hoàn học tại GĐ 402-A4

10    8    ATLĐ và môi trường CN

1    9    Cô Hằng Cô Hoàn

2    10    Thầy Nam

3    1    ATLĐ và môi trường CN Những NL Mác 1

4    2    Thầy Nam học tại GĐ 401-A4

5    3    Toán 1 Toán 1

6    Vật lý đại cương 1 Kỹ thuật XD trình bày BC Pháp luật VN 4    Cô Hằng

7    học tại GĐ 401-A4 5     Cô Hạnh  Cô Hạnh

8    Cô Chi Cô Hường Cô Phương 6    

9    Làm việc nhóm&kỹ năng GT 7    

10    Cô Thanh 8    

1    9    

2    10    

3    1    ATLĐ và môi trường CN Những NL Mác 1 ATLĐ và môi trường CN

4    2    Thầy Nam học tại GĐ 401-A4 Thầy Nam

5    3    Toán 1 Toán 1

6    Vật lý đại cương 1 Kỹ thuật XD trình bày BC Pháp luật VN 4    Cô Hằng

7    học tại GĐ 401-A4 5     Cô Hạnh  Cô Hạnh

8    Cô Chi Cô Hường Cô Phương 6    

9    Làm việc nhóm&kỹ năng GT Làm việc nhóm&kỹ năng GT 7    

10    Cô Thanh Cô Thanh 8    

1    9    

2    10    

3    1    ATLĐ và môi trường CN Những NL Mác 1

4    2    học tại GĐ 401-A4

5    3    Thầy Nam

6    Kỹ thuật XD trình bày BC Làm việc nhóm&kỹ năng GT Pháp luật VN 4     Toán 1 Cô Giang

7    học tại GĐ 402-A4 5     Cô Hậu

8    Cô Hường Cô Thanh Cô Giang 6     Toán 1 

9    Vật lý đại cương 1 7    Học tiết 6-8 Thứ 4 tại 103-A1

10    Cô Chi 8    

1    9     Cô Hậu

2    10    

3    1    Những NL Mác 1  Toán 1  Toán 1 

4    2    học tại GĐ 401-A4

5    3     Cô Hạnh  Cô Hạnh

6    Kỹ thuật XD trình bày BC Làm việc nhóm&kỹ năng GT Pháp luật VN 4    Cô Hằng ATLĐ và môi trường CN

7    học tại GĐ 401-A4 5    Thầy Nam

8    Cô Hường Cô Thanh Cô Phương 6    

9    Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 7    

10    Cô Chi Cô Chi 8    

9    

TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú 10    

1    Toán cao cấp Những NL Mác 1 1 Toán cao cấp 1    Những NL Mác 1  Toán 1  Toán 1 

2    Học tại GĐ 401-A4 Cô Lý 2    học tại GĐ 401-A4

3    Cô Lý Kinh tế vi mô 3     Cô Hạnh  Cô Hạnh

4    Kinh tế vi mô Cô Hằng 4    Cô Hằng ATLĐ và môi trường CN ATLĐ và môi trường CN

5    Cô Phương Cô Phương 5    Thầy Nam Thầy Nam

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

1    
2    TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

3    1    Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Những NL Mác 1 1 Toán 1

4    2    Cô Chi Hóa học đại cương

5    3    Môi trường trong XD Cô Chi Cô Hằng

6    Những NL Mác 1 1 Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô 4    Thầy Thịnh Pháp luật VN Cô Hoàn

7    Học tại GĐ 402-A2 Cô Phương 5    Cô Cúc Cô Phương

8    Cô Phương Toán cao cấp

9    Cô Thương Toán cao cấp

10    Cô Lý Cô Lý

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

2    

3    

2    

4    

GDTC ( Điền kinh)

69DCKT11
SS : 50

69DCKT12
SS : 36

69DCKX11
SS : 12

69DCOT12
SS :57

69DCDT21
ss : 63

69DCDT22
ss : 56

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh)

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

69DCTT23 
Nấc 1

SS : 58

GDQP - AN

GDTC (Cầu lông)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDTC ( Aerobic)GDTC ( Điền kinh)

69DCTT22 
Nấc 1

SS : 60

69DCTT22 
Nấc 2

SS : 60

Phòng 301-A2 
Chiều

 Từ 10/9 
Đến 14/10

Phòng  503-A2 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC (Điền kinh)

Phòng 503-A1 
Sáng

  Từ 15/10 
Đến 16/11    

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

69DCOT11
 Nấc 1
SS : 59

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh)

69DCKT21
SS :50

GDTC (Điền kinh)

GDTC (Cầu lông)GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN GDQP - AN

GDTC (Cầu lông)

GDTC (Điền kinh) GDTC (Cầu lông)

GDTC (Cầu lông) GDTC (Điền kinh) GDTC (Cầu lông)

GDQP - AN

GDTC (Cầu lông)

Phòng 502-A1 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDQP - AN
Từ 10/9

Đến 16/11
GDQP - AN

Từ 10/9
Đến 16/11

Phòng 503-A1 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng 301-A2 
 Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng  504-A1 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC (Điền kinh) GDTC (Cầu lông)

Phòng  503-A1
 Sáng

 Từ 10/9
 Đ  ến 14/10  

GDTC (Điền kinh)

GDTC (Bóng chuyền)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC (Cầu lông) GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN

4    

GDQP - AN

GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

7    

69DCOT24 
Nấc 2

SS : 52

GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC (Điền kinh)GDTC (Cầu lông)

Phòng 303-A2  
Chiều

 Từ 10/9 
Đến 14/10    

Phòng  303-A2 
Chiều

  Từ 15/10 
Đến 16/11    

GDQP - AN

Phòng  301-A2
 Chiều

 Từ 15/10 
Đ  ến 16/11  

GDQP - AN GDQP - AN

GDQP - AN

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDQP - AN

4    

Phòng  501-A1 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC ( Cầu lông)

GDQP - ANGDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

8    

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

1    

GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Bóng chuyền)

Từ 10/9
Đến 16/11

GDQP - AN GDQP - AN

GDTC (Điền kinh)

10    

GDTC ( Aerobic) GDTC ( Aerobic)

69DCQT22
SS : 59

69DCOT23
SS : 53

GDTC (Điền kinh)

GDTC ( Aerobic)

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

PP nghiên cứu khoa học

6    

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

1    

THỜI KHÓA BIỂU K69 KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

69DCCD11 
Ghép 69DCDD11

SS : 48

Phòng 103-A1
 Sáng

Từ 10/9 
 Đến 23/12

GDQP - AN

PP nghiên cứu khoa học Pháp luật VN 
Học tại 402-A4

GDQP - AN

Pháp luật VN 
Học tại 402-A4

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Aerobic)

GDQP - AN

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

69DCKT24
SS : 50

69DCKT25
SS : 51

GDQP - AN

GDQP - AN

Pháp luật VN 
Học tại 402-A4

GDQP - AN GDQP - AN

PP nghiên cứu khoa học
Ghép 69DCHT11

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Aerobic)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC ( Điền kinh)

11    

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Aerobic)

GDTC (Điền kinh) GDTC (Điền kinh)

69DCQT23
SS : 58

GDTC (Bóng chuyền)

GDTC (Điền kinh) GDTC ( Bóng chuyền)

6    

GDTC (Điền kinh) GDTC (Điền kinh)

GDTC ( Bóng chuyền)

69DCKT23
SS :50

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Cầu lông)

GDQP - ANGDTC ( Điền kinh) GDTC ( Cầu lông)

Phòng  404-A2 
Chiều

  Từ 10/9
 Đến 14/10

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC (Điền kinh)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDQP - AN

69DCOT21
SS : 53

GDQP - AN GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Bóng chuyền) GDTC ( Bóng chuyền) GDTC (Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Bóng chuyền)

7    

5    

11    

9    

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh)

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

GDQP - AN GDQP - AN

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

GDQP - AN

8    
69DCTM21

SS : 38

GDQP - AN

3    

GDTC ( Cầu lông) GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDTC ( Cầu lông)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN GDQP - AN

GDTC ( Aerobic)

Phòng 104-A1 
Chiều

 Nấc 2 Từ 15/10
Đến16/11

GDTC (Điền kinh)

GDTC (Điền kinh)

69DCTT21 
Nấc 1

SS : 62

GDTC ( Bóng chuyền)

69DCTM22
SS : 37

GDQP - AN

GDTC ( Cầu lông)

5    

69DCHT21 
Nấc 2
ss : 47

Phòng  104-A1 
Chiều

 Nấc 1 Từ 10/9
Đến 14/10

Phòng 101- A1 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng 101-A1 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC ( Bóng chuyền) GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDTC ( Aerobic)

Phòng 102-A1 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC ( Aerobic)GDTC ( Điền Kinh)GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN GDQP - AN

69DCHT23 
Nấc 1
SS: 46

69DCOT13 
Nấc 1
SS :61

3    

69DCOT13 

Nấc 2
SS :61

Phòng  103-A2 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng  103-A2 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Cầu lông) GDTC ( Cầu lông) GDTC ( Điền kinh)

69DCHT21 
Nấc 1
ss : 47

GDTC (Điền kinh)

GDTC (Bóng chuyền) GDTC (Bóng chuyền)

GDQP - AN

69DCQT21
SS : 60

9    

GDTC ( Cầu lông)

GDQP - AN

1    

69DCOT11 
Nấc 2

SS : 59

Phòng  102-A1 
Chiều

 Nấc 1 Từ 10/9 
Đến 14/10

Phòng 102-A1  
Chiều

 Từ 15/10 
Đến 16/11    

GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Bóng chuyền)

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Aerobic) GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Aerobic) GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Aerobic)

GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Aerobic) GDTC ( Aerobic)

GDTC (Điền kinh)

GDTC ( Aerobic)

GDQP - AN

Phòng 203-A2 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng  401-A2 
Chiều

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDQP - AN

GDTC (Điền kinh) GDTC (Cầu lông) GDTC (Cầu lông) GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN

GDQP - AN

Phòng 404-A2 

Chiều
  Từ 15/10 
Đến 16/11

Phòng  504-A1
 Sáng

 Từ 10/9 
Đ  ến 14/10  

Phòng  504-A1 
Sáng

  Từ 15/10
 Đến 16/11    

GDQP - AN

GDTC (Điền kinh) GDTC ( Bóng chuyền)

GDTC (Điền kinh) GDTC ( Bóng chuyền)

Phòng 303-A2 
Sáng

 Từ 10/9 
Đến 14/10

Phòng 303-A2  
Sáng

 Từ 15/10
 Đến 16/11

Phòng 103-A1  
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC ( Bóng chuyền)

GDQP - AN

GDQP - AN GDQP - AN

GDTC (Điền kinh)

GDQP - ANGDTC ( Bóng chuyền) GDTC ( Bóng chuyền) GDTC (Điền kinh)

69DCOT22 
Nấc 1

SS : 53

5    

69DCOT22 
Nấc 2

SS : 53

69DCOT24 
Nấc 1

SS : 52

Phòng  203-A1
 Chiều

 Từ 10/9 
Đến 14/10

GDQP - AN

69DCTT21 
Nấc 2

SS : 62

10    

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

12    

69DCTT23 
Nấc 2

SS : 58

69DCHT23
 Nấc 2
SS: 46

7    

Phòng  104-A1 Sáng
 Từ 15/10 
Đ  ến 16/11  

6    

Phòng 203-A1 
Chiều

 Từ 15/10 

Đến 16/11

69DCHT22 
Nấc 1

SS : 46

69DCHT22 
Nấc 2

SS : 46

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh)

GDQP - ANGDTC ( Cầu lông) GDTC ( Cầu lông)

Phòng 104-A1 
Sáng

 Từ 10/9
 Đến 14/10    

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh)

GDTC ( Cầu lông) GDTC ( Cầu lông)

GDTC (Điền kinh) GDTC (Điền kinh)

GDQP - AN

GDQP - AN

GDQP - AN

GDTC ( Cầu lông) GDTC ( Cầu lông)

69DCHT11 
Nấc 1

SS : 31

2    

Phòng 103-A1 
Chiều

 Từ 10/9
Đến 14/10

Phòng  103-A1 
Chiều

 2 Từ 15/10 
Đến 16/11    

GDTC ( Điền kinh)

69DCKT22
SS :50

Phòng 501-A1 
 Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

GDTC ( Điền kinh)

GDQP - AN

GDTC ( Điền kinh)GDTC ( Aerobic)

KHOA KINH TẾ

KHOA CÔNG TRÌNH

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KINH TẾ

KHOA CƠ KHÍ

- Các học phần GDTC và GDQP-AN sẽ học tại sân tập

- Tuần cuối cùng của học kỳ I, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu tiết sẽ dạy và học bổ sung vào các giờ trống trong tuần đó.

Phòng 502-A1  
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

Phòng 502-A2 
Sáng

Từ 10/9 
Đến 16/11

1    
69DCDT1

Ghép 69DCDT21

GDTC ( Cầu lông)

GDQP - AN
Phòng  103-A2 

Chiều
Từ 10/9 

Đến 16/11

GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Điền kinh) GDTC ( Cầu lông)

GDQP - AN

Pháp luật VN 
Học tại 401-A4

GDQP - AN

69DCHT11
 Nấc 2
SS : 31


